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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 10/5/2021
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	5050
	Nguyễn Văn Hà
	Quang Phú, ĐH

	2 
	5049
	Nguyễn Thị Phượng
	Phúc Trạch, BT

	3 
	5048
	Mai Xuân Chiến
	Phúc Trạch, BT

	4 
	5047
	Lê Văn Phú
	Sen Thủy, LT

	5 
	5046
	Trần Thị Thu Sương
	Hung Trạch, BT

	6 
	5045
	Nguyễn Minh Tình
	Quảng Phong, BĐ

	7 
	5043
	Nguyễn Văn Truyền
	Quảng Phong, BĐ

	8 
	5042
	Nguyễn Tấn Tài
	Quảng Đông, QT

	9 
	5041
	Nguyễn Minh Quyền
	Quảng Phong, BĐ

	10 
	5040
	Trương Trung Hiếu
	Quảng Sơn, BĐ

	11 
	5039
	Nguyễn Tiến Lực
	Quảng Phong, BĐ

	12 
	5038
	Nguyễn Đình Trọng
	Phú Định, BT

	13 
	5037
	Nguyễn Duy Văn
	Bắc Lý, ĐH

	14 
	5036
	Hoàng Thanh Hải
	Bắc Nghĩa, ĐH

	15 
	5035
	Mai Thành Tài
	Phong Nha, BT

	16 
	5034
	Lưu Thị Hương
	Thanh Trạch, BT

	17 
	5033
	Trần Thị Nghệ
	Quảng Phương, QT

	18 
	1233
	Nguyễn Thị Anh Thư
	Vĩnh Ninh, QN

	19 
	5032
	Lê Đức Hiếu
	Nông trường Lệ Ninh, LT

	20 
	5031
	Nguyễn Văn Diễn
	Hưng Trạch, BT

	21 
	5094
	Trần Nghĩa
	Quảng Thọ, BĐ

	22 
	5093
	Trần Thị Hoài
	Cảnh Dương, QT

	23 
	5092
	Tạ Đình Năm
	Xuân Trạch, BT

	24 
	5091
	Nguyễn Văn Vương
	Xuân Trạch, BT

	25 
	5090
	Võ Văn Phương
	Phong Nha, BT

	26 
	5089
	Hoàng Phú Cường
	Quảng Tiên, BĐ

	27 
	5088
	Hoàng Sỷ Sơn
	Quảng Hòa, BĐ

	28 
	5087
	Lê Thanh Toản
	Tân Thủy, LT

	29 
	5086
	Phạm Văn Thuyên
	Quảng Châu, QT

	30 
	5085
	Cao Thị Tám
	Phong Hóa, TH

	31 
	5084
	Trần Gia Thịnh
	Thạch Hóa, TH

	32 
	5083
	Nguyễn Thị Hồng Nhất
	Tân Thủy, LT

	33 
	5082
	Nguyễn Thị Hiền
	Mai Hóa, TH

	34 
	5081
	Ngô Văn Linh
	Ngư Thủy, LT

	35 
	5080
	Lê Lan Phương
	Lộc Ninh, ĐH

	36 
	5079
	Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	Nhân Trạch, BT

	37 
	5078
	Võ Doãn Hoan
	An Ninh, QN

	38 
	5077
	Võ Văn Hưng
	Thanh Thạch, TH

	39 
	5076
	Cao Thị Thanh Quyên
	Hóa Thanh, MH

	40 
	4845
	Nguyễn Văn Tỉnh
	Trường Xuân, QN

	41 
	5051
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Quảng Minh, BĐ

	42 
	5052
	Phạm Thị Ngân
	Xuân Trạch, BT

	43 
	5053
	Dư Thị Ngọc Bích
	Xuân Trạch, BT

	44 
	5054
	Trần Đình Sơn
	Nam Trạch, BT

	45 
	5055
	Nguyễn Thị Sen
	Quảng Phúc, BĐ

	46 
	5056
	Nguyễn Ngọc Tú
	Quảng Thuận, BĐ

	47 
	5057
	Nguyễn Thanh Hải
	Quán Hàu, QN

	48 
	5058
	Hoàng Anh Tuấn
	Bảo Ninh, ĐH

	49 
	5059
	Trần Văn Sơn
	Dương Thủy, LT

	50 
	5060
	Hoàng Văn Huy
	Hoàn Lão, BT

	51 
	5061
	Võ Thị Thanh
	An Ninh, QN

	52 
	5062
	Trương Khánh Dương
	Quảng Hòa, BĐ

	53 
	5063
	Hoàng Thị Mỹ Nhung
	Đồng Hóa, TH

	54 
	5064
	Nguyễn Việt Quốc
	Xuân Thủy, LT

	55 
	5065
	Nguyễn Sỷ Hùng
	Quảng Hòa, BĐ

	56 
	5066
	Trương Mạnh Hà
	Xuân Trạch, BT

	57 
	5068
	Nguyễn Thị Hương
	Ngư Thủy, LT

	58 
	5069
	Đinh Bá Thi
	Hồng Hóa, MH

	59 
	5070
	Trần Quốc Cường
	Quảng Long, BĐ

	60 
	5071
	Đinh Hoài Sơn
	Hồng Hóa, MH

	61 
	5072
	Hoàng Ngọc Phi 
	Quảng Minh, BĐ

	62 
	5073
	Trần Ngọc Hải
	Ngư Thủy, LT

	63 
	5074
	Đỗ Trung Đức
	Mai Thủy, LT

	64 
	5075
	Cao Quốc Bảo
	Hòa Hợp, MH

	65 
	5030
	Lê Văn Phanh
	Nhân Trạch


